
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a10 12a01

S2 12a01 12a10 12a01

S3 12a01

S4 12a10

S5 12a10

C1 12a01

C2 12a01

C3 12a10

C4 12a10

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35
NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03t

[tt] Hồ Thị Thu Hà

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a11 12a11 12a02

S2 12a11 12a11 12a02

S3 12a02 12a11

S4 12a02

S5

C1 12a02

C2 12a02

C3 12a11

C4 12a11

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04t

Hoàng Thị Huệ

12a11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a07 12a07

S2 12a07 12a07

S3 12a04 12a07 12a04

S4 12a04

S5 12a04

C1 12a04

C2 12a04

C3 12a07

C4 12a07

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05t

Võ Quốc Hưng

12a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a08 12a08 12a03

S2 12a08 12a08 12a03

S3 12a03 12a08

S4 12a03

S5

C1 12a03

C2 12a03

C3 12a08

C4 12a08

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06t

Đặng Hoàng Lan

12a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3 12a06

S4 12a06 12a06

S5 12a06

C1

C2

C3 12a06

C4 12a06

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 07t

Lê Tiến Thắng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a09 12a05

S2 12a09 12a05

S3 12a09 12a05

S4 12a09

S5 12a05 12a09

C1 12a05

C2 12a05

C3 12a09

C4 12a09

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 08t

[tp] Huỳnh Phương Thảo

12a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a01 12a01 12a08

S2 12a01 12a01 12a08

S3 12a05

S4 12a05 12a08 12a05

S5 12a05 12a08

C1 12a08 12a01

C2 12a08 12a01

C3 12a05

C4 12a05

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01v

[tt] Đặng Thị Dung

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a03 12a03 12a06

S2 12a03 12a03 12a06

S3 12a06 12a06

S4

S5 12a03

C1 12a06

C2 12a06

C3 12a03

C4 12a03

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03v

Hàng Văn Luôn

12a03



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a05 12a07 12a07

S2 12a07 12a07

S3

S4

S5

C1 12a07

C2 12a07

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 14

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35
NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05v

Nguyễn Thy Ngọc

10a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a10 12a04

S2 12a10 12a04

S3 12a04 12a11

S4 12a04 12a11 12a10

S5 12a11 12a11 12a10

C1 12a11

C2 12a11

C3 12a04 12a10

C4 12a04 12a10

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06v

Trần Minh Thanh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a09 12a09

S2 12a09

S3 12a02 12a09

S4 12a02 12a02

S5 12a02

C1 12a09

C2 12a09

C3 12a02

C4 12a02

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 08v

[tk,tp] Nguyễn Thị Thủy Tiên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a07 12a06

S2 12a06

S3 12a06

S4 12a06

S5

C1

C2

C3 12a06

C4 12a06

C5

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01a

Đặng Thị Cẩm Giang

10a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a08 12a08 12a03

S2 12a08 12a03

S3 12a03 12a08

S4 12a03

S5 12a08

C1 12a08

C2 12a08

C3 12a03

C4 12a03

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03a

Nguyễn Thị Thu Huyền

10a08

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a04 12a09

S2 12a04 12a09

S3 12a09 12a04

S4 12a09 12a04

S5 12a04

C1 12a04

C2 12a04

C3 12a09

C4 12a09

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05a

[tp] Lê Thị Hoài Thu

12a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a04

S2

S3

S4 12a01 12a01

S5 12a01 12a01

C1

C2

C3 12a01

C4 12a01

C5

- Số tiết dạy : 18

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 06a

Trần Thị Hoàng Trang

11a04

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a02 12a02 12a02

S2 12a11 12a02

S3 12a10 12a11 12a10

S4 12a10 12a11

S5 12a10 12a02 12a11

C1 12a10 12a02

C2 12a10 12a02

C3 12a11

C4 12a11

C5

- Số tiết dạy : 22

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 07a

Trần Thị Thanh Vân

10a02



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a05 12a05

S2 12a05 12a05

S3

S4 12a07 12a07

S5 12a07 12a07

C1 12a07

C2 12a07

C3 12a05

C4 12a05

C5

- Số tiết dạy : 20

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35
NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 10a

Đoàn Thị Thùy Trinh

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a10 12a10

S2 12a10 12a10

S3 12a10 12a10

S4

S5

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 11

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01l

Đỗ Anh Bình

12a10

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a05

S2

S3 12a08 12a08

S4 12a08 12a08

S5 12a08

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 17

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02l

Vũ Quang Dũng

11a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a01

S2

S3 12a07 12a07

S4 12a07 12a07

S5 12a07

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 11

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 05l

Trần Thanh Phi

10a01

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a11 12a11

S2 12a09 12a11

S3 12a11 12a09

S4 12a11 12a09

S5 12a09 12a09

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 19

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 07l

[tt] Võ Thị Hoàng Yến

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a11

S2 12a11

S3 12a11

S4 12a11

S5 12a11

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 13

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01h

[tt] Huỳnh Cao Cường

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a05 12a10

S2 12a10

S3 12a10

S4 12a10

S5 12a10

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 11

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02h

Bùi Thị Bích Hạnh

12a05

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a06 12a09

S2 12a09

S3 12a07 12a07 12a09

S4 12a07 12a09

S5 12a07 12a09 12a07

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03h

Lâm Đức Phong

11a06



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a11

S2

S3 12a08

S4 12a08 12a08

S5 12a08 12a08

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 9

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35
NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04h

Phan Thị Thanh Phước

10a11

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a07

S2 12a07

S3

S4 12a11

S5 12a11

C1 12a11

C2 12a11

C3 12a07

C4 12a07

C5

- Số tiết dạy : 16

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01s

Nguyễn Thị Lệ Giang

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a08

S2 12a08

S3

S4 12a10

S5 12a10

C1 12a10

C2 12a10

C3 12a08

C4 12a08

C5

- Số tiết dạy : 13

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02s

[tt] Huỳnh Thị Tuyết Nhung

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2

S3

S4 12a09

S5 12a09

C1 12a09

C2 12a09

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 13

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04s

Phạm Phi Phăng

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a07

S2

S3 12a05 12a03

S4 12a05 12a03 12a05

S5 12a03 12a03 12a05

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01u

Đỗ Thị Minh

11a07

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1

S2 12a02 12a02

S3 12a02 12a04

S4 12a04 12a04

S5 12a04 12a02

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02u

[tt] Nguyễn Thị Hồng Nhung

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a06 12a01

S2 12a06 12a01

S3 12a06 12a01

S4 12a06

S5 12a01 12a06

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03u

Vũ Thị Oanh

12a06

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a01 12a04 12a04

S2 12a04 12a04

S3 12a01 12a01 12a01

S4 12a01 12a01

S5 12a04

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 01d

[cd] Hồ Văn Biên

12a01



T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a02 12a05

S2 12a05 12a05

S3 12a05 12a02 12a02

S4 12a02 12a02

S5 12a02 12a05

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U
TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35
NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02d

Trần Thanh Ngân

12a02

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a03 12a06

S2 12a03 12a06

S3 12a03 12a03

S4 12a06 12a03

S5 12a06 12a06

C1

C2

C3

C4

C5

- Số tiết dạy : 10

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03d

[tt] Nguyễn Ngọc Phương

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 12a06

S2 12a06

S3

S4 12a01

S5 12a01

C1 12a06

C2 12a06

C3 12a01

C4 12a01

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 02g

[tt] Võ Thị Mộng Liên

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 11a09 12a02

S2 12a02

S3 12a05

S4 12a05

S5

C1 12a05

C2 12a05

C3 12a02

C4 12a02

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 03g

Lê Thị Quyên

11a09

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 10a12 12a04

S2 12a04

S3

S4 12a03

S5 12a03

C1 12a03

C2 12a03

C3 12a04

C4 12a04

C5

- Số tiết dạy : 8

SÁ
NG

CH
IỀ

U

TRƯỜNG THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ: HK2.4/T35

NH: 2020 - 2021 ; Từ: 01/5/2021

- Chủ nhiệm :
- Tên GV :

- Mã GV : 04g

Phan Thị Lệ Thủy

10a12


